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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Hữu nghị Đa 

khoa Nghệ An với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.  

Địa chỉ: Km5, đại lộ Lênin, phường Vinh Phú, Nghệ An. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Lê Minh Trang 

- Số điện thoại: 0947.079.068 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Các nhà cung cấp dịch vụ gửi báo giá theo hình thức: 

- Gửi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà cung cấp thực hiện gửi 

báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định hiện hành. 

- Gửi trực tiếp về địa chỉ: Tổ Mua sắm, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ 

An, Km5, đại lộ Lênin, phường Vinh Phú, Nghệ An. Trên bì thư ghi rõ nội dung 

danh mục báo giá. Báo giá phải có ký tên người có thẩm quyền và đóng dấu. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Theo thời gian đăng tải trên hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia (03 ngày làm việc tính từ ngày đăng tải thành công). Các báo 

giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày hết hạn 

hiệu lực tiếp nhận báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục, khối lượng hàng hóa, dịch vụ 

 

 



STT Danh mục báo giá ĐVT Yêu cầu kỹ thuật 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Dịch vụ thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất 

thải y tế lây nhiễm 

(bao gồm chất thải 

sắc nhọn và không 

sắc nhọn, chất thải có 

nguy cơ lây nhiễm 

cao, chất thải giải 

phẫu) tại Bệnh viện 

Hữu nghị Đa khoa 

Nghệ An 

Gói 

- Tên chất thải: Chất thải y tế lây 

nhiễm (bao gồm chất thải sắc 

nhọn và không sắc nhọn, chất 

thải có nguy cơ lây nhiễm cao, 

chất thải giải phẫu) 

- Mã CTNH: 13 01 01 

- Khối lượng dự kiến: 11.500 Kg 

- Chi tiết yêu cầu tại phụ lục đính 

kèm 

01  

2.  Địa điểm cung cấp: Tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An 

           - Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lênin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. 

 3. Thời gian thực hiện dự kiến: Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

  4. Nội dung khác: 

- Giá báo giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác; 

- Nhà cung cấp báo giá thực hiện theo mẫu báo giá tại phụ lục kèm theo cùng 

bảng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.  

- Cung cấp hồ sơ (Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép môi trường/ tài 

liệu chứng minh có năng lực xử lý chất thải y tế nguy hại theo quy định) kèm theo 

báo giá.  
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website Bệnh viện; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

               Quế Anh Trâm 

 

  



PHỤ LỤC 01 

Chi tiết yêu cầu kỹ thuật 

1. Yêu cầu chung 

Tần suất giao nhận chất thải: Tần suất thu gom, vận chuyển chất thải không quá 

48 giờ kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết. 

Địa điểm giao nhận chất thải: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Km số 5, 

Đại Lộ Lê Nin, Thành phố Vinh, Nghệ An. 

Thời gian giao nhận, vận chuyển chất thải nguy hại: Theo quy định tại Quyết định 

số 02/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến 

đường, thời gian vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phải xử lý trên địa bàn. 

 Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại tại Bệnh viện Hữu nghị 

Đa khoa Nghệ An của nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của 

nhà nước tại: 

+ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

+ Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026; 

+ Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 quy định về quản lý chất thải y tế 

trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

+ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025, Thông tư 07/2025/TT-BNNMT ngày 16/06/2025 và Thông tư số 

09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026;            

+ Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 30/07/2024 của UBND tỉnh Nghệ An 

ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An.  

Về tiêu chuẩn: Dịch vụ cung cấp đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống công nghệ 

tiên tiến, hiện đại. 

2. Yêu cầu chi tiết. 

2.1. Yêu cầu về phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại 

Sử dụng loại xe chuyên dụng, có khả năng lưu giữ chất thải theo quy định tại 

thông tư số 20/2021/TT - BYT và thông tư 02/2022/TT - BTNMT; Có thùng hoặc 

khoang kín được bảo ôn, kích thước của thùng chứa gắn trên phương tiện vận chuyển 

thực hiện theo quy định của pháp luật về giao thông vận tải, xe vận chuyển chất thải y 

tế chuyên dụng. 



Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại khi đang hoạt động phải được trang 

bị các thiết bị, dụng cụ, vật liệu sau: 

  - Có đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng 

cháy chữa cháy.  

- Vật liệu thấm hút (như cát khô hoặc mùn cưa) và dụng cụ cần thiết để sử dụng 

trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng.  

-  Hộp sơ cứu vết thương, bình chứa dung dịch sođa gia dụng để trung hòa khẩn 

cấp vết bỏng axít trong trường hợp vận chuyển chất thải có tính axít.  

- Thiết bị thông tin liên lạc. 

- Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 

là 30 cm mỗi chiều, có thể tháo lắp linh hoạt tùy theo loại chất thải nguy hại được vận 

chuyển ít nhất ở hai bên của phương tiện; có dòng chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI” 

với chiều cao chữ ít nhất 15cm kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ được 

đặt cố định ít nhất 2 bên phương tiện. Vật liệu và mực in các dấu hiệu, các dòng chữ nêu 

trên không bị mờ, phai màu. 

- Các bảng hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận 

chuyển và xếp dỡ hay nạp xả chất thải nguy hại, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh 

sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa của địa 

phương trên địa bàn hoạt động) đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển theo quy định pháp 

luật, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ. 

Nếu vận chuyển bằng xe tải bồn (xe xitéc) đối với chất thải nguy hại ở thể lỏng 

phải có biện pháp kiểm soát bay hơi. 

Chất thải y tế nguy hại trước khi vận chuyển phải đóng gói trong các bao bì, dụng 

cụ, thiết bị lưu chứa theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế, bảo đảm không 

bị bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trong quá trình vận chuyển.  

Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên 

phương tiện vận chuyển nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

         - Thùng lưu chứa chất thải y tế nguy hại trên phương tiện vận chuyển (≥ 200 lít). 

Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009, được 

in rõ ràng dễ dọc, không bị mờ và phai màu. 

 - Vỏ có khả năng chống được ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học với 

chất thải nguy hại chứa bên trong, có khả năng chống thấm hoặc thẩm thấu, có gia cố 

hoặc thiết kế đặc biệt tại điểm tiếp nối và vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất thải để tránh 

rò rỉ. 

 - Có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng chịu được va chạm, không hư hỏng, biến 

dạng, rách vỡ, rò rỉ chất thải bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng, bảo đảm 

an toàn trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 



 - Có dấu hiệu cảnh báo theo quy định pháp luật về thiết bị lưu chứa chất thải nguy 

hại. 

 - Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại ở thể lỏng hoặc có thành phần nguy hại dễ 

bay hơi phải có nắp đậy kín, có biện pháp kiểm soát bay hơi. 

 - Trường hợp thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại không có các thành phần nguy 

hại dễ bay hơi thì cần nắp đậy kín để kiểm soát gió trực tiếp vào bên trong, tránh rơi ra 

khỏi thiết bị lưu chứa khi vận chuyển. 

2.2. Yêu cầu về nhân công.  

Nhà thầu bố trí nhân công chuyển chất từ địa điểm tập kết của Bệnh viện lên 

phương tiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại. Mỗi lần bàn giao dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại nhà thầu phải đảm bảo tối thiểu 04 nhân công để thực 

hiện đúng quy định pháp luật. 

Nhân viên tham gia thực hiện gói thầu phải có chứng nhận/chứng chỉ an toàn lao 

động, vệ sinh môi trường; có chứng nhận/ chứng chỉ đã tham gia đào tạo về quản lý chất 

thải y tế theo thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về 

quản lý chất thải trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 

Nhà thầu phải đảm bảo đủ nhân sự để thực hiện yêu cầu của gói thầu. 

Người lao động trong khi thực hiện công việc phải có trang phục riêng, có logo 

công ty đáp ứng quy định của pháp luật về trang phục dành cho nhân viên. 

Trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định của pháp luật, quan 

tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động. Đảm bảo trật tự an toàn khi thực 

hiện gói thầu không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động. 

2.3. Yêu cầu về cơ sở vật chất của nhà thầu 

Có Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép môi trường có thành phần cho phép 

xử lý chất thải nguy hại hoặc giấy tờ tương đương theo quy định của pháp luật; Có hồ 

sơ năng lực đảm bảo thực hiện đầy đủ các danh mục trong gói thầu. 

Có đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện gói thầu, các phương tiện, thiết bị 

thuộc sở hữu của nhà thầu, được cấp phép sử dụng theo quy định. Công nghệ xử lý chất 

thải nguy hại phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao 

công nghệ, khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường. 

Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù 

hợp. 

         Có Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn cho phạm 

vi: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế và Có kế hoạch quản 

lý môi trường gồm nội dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải, an toàn lao động, 

vệ sinh lao động, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Nhân lực được đào tạo, tập 

huấn định kỳ hàng năm, có chương trình giám sát môi trường, đánh giá hiệu quả xử lý 



chất thải nguy hại và phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt 

động. 

2.4. Yêu cầu về giải pháp đảm bảo cung cấp dịch vụ thu gom chất thải y tế 

nguy hại như yêu cầu của Chủ đầu tư trong mọi điều kiện:  

Chịu trách nhiệm thu gom, bốc xếp và vận chuyển toàn bộ chất thải nguy hại theo 

khung giờ quy định của Sở Tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên môi trường, UBND 

tỉnh Nghệ An, không để tồn đọng chất thải trong ngày, có biện pháp và cam kết đảm 

bảo cung cấp dịch vụ liên tục, ổn định không được phép gián đoạn ảnh hưởng đến công 

tác khám và chữa bệnh của bệnh viện. 

Cung cấp biện pháp đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống 

cháy nổ trong suốt quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại tại Bệnh 

viện.  

Nhà thầu báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng hoặc sự cố khẩn cấp nào 

trong quá trình triển khai. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hoặc sự cố khẩn 

cấp thì nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có đến 

cơ quan chức năng theo quy định luật bảo vệ môi trường đồng thời đưa ra phương án xử 

lý và xử lý triệt để vấn đề xẩy ra theo đúng quy định pháp luật. 

Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 

nào đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhà thầu 

phải tự sửa chữa, tự bồi thường chi phí phát sinh. 

Có kế hoạch tổ chức cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy 

hại tại Bệnh viện trong mọi điều kiện để đảm bảo khuôn viên Bệnh viện luôn sạch sẽ 

nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh một cách tốt nhất. 

2.5. Yêu cầu về bàn giao chất thải y tế nguy hại, nghiệm thu dịch vụ 

Bệnh viện sẽ kiểm tra quá trình bốc xếp, bàn giao chất thải y tế nguy hại, nghiệm 

thu khối lượng các chất thải y tế nguy hại mỗi lần nhà thầu thu gom để xử lý chất thải y 

tế nguy hại tại Bệnh viện. 

Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về phương tiện vận chuyển, 

quá trình bốc xếp, vận chuyển trên cung đường đến cơ sở xử lý chất thải, chất lượng 

chất thải sau khi xử lý. 

Bệnh viện không chịu trách nhiệm trước pháp luật khi nhà thầu đã hoàn tất việc 

bốc xếp chất thải y tế nguy hại lên xe chuyên dụng để vận chuyển về cơ sở xử lý chất 

thải nguy hại. Nhà thầu đảm bảo đúng quy định về luật môi trường và chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật trong việc vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tại 

Bệnh viện. 

Số lượng chất thải sau mỗi lần chuyển giao phải được ghi đầy đủ trong sổ giao 

nhận chất thải và Nhà Thầu phải xuất chứng từ nguy hại theo đúng quy định và hướng 
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nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi tường. 

Chất thải sau khi giao nhận tại Bệnh viện phải đưa về đúng sơ sở xử lý chất thải 

của đơn vị theo hợp đồng đã ký kết, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  



PHỤ LỤC 02 

Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng 

tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá cung cấp hàng hoá như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 

STT 

Danh mục 

hàng hoá, 

dịch vụ 

Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có) 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 …       

2 …       

 Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác):  

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I 

- Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.  

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy 

quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền 

ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên 

liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 
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